
Điều kiện tốt nghiệp Trung học phù hợp với A-G của UC

Hệ thống đại học UC đặt tên mỗi lãnh vực chủ đề hoặc các môn học phải lấy bằng một
chữ cái để dễ xác định những môn khác nhau cần phải học. Dưới đây là biểu đồ cho
thấy các Điều kiện Tốt nghiệp của Học khu Trung học East Side phù hợp với những lớp
A-G mà UC yêu cầu.

Cần phải có để tốt
nghiệp từ ESUHSD

Cần có để vào UC

A Khoa học Xã hội 30 Tín chỉ 20 Tín chỉ
B Anh văn 40 Tín chỉ 40 Tín chỉ
C Toán 20 Tín chỉ 30 Tín chỉ

(Đề nghị học sinh
nên lấy 40 Tín chỉ)

D Khoa học Thí nghiệm 20 Tín chỉ 20 Tín chỉ (Đề nghị
học sinh nên lấy 30
Tín chỉ)

E Ngôn ngữ Thế giới 10 Tín chỉ của môn
Ngôn ngữ Thế giới
hoặc môn Nghệ thuật
Tạo hình/Trình diễn

20 Tín chỉ (Đề nghị
học sinh nên lấy 30
Tín chỉ)

F Nghệ thuật Tạo hình
và Trình diễn

10 Tín chỉ

G Các môn Tự chọn 80 Tín chỉ 10 Tín chỉ
Thể dục 20 Tín chỉ

Cứ mỗi môn học trong học kỳ đạt được điểm đậu sẽ được tính 5 tín chỉ.

Những học sinh hoàn tất điều kiện tốt nghiệp Trung học của Học Khu East Side với
điểm “C” hoặc cao hơn trong lãnh vực Khoa học Xã hội sẽ đáp ứng cả hai yêu cầu ở
cột A và G mà UC yêu cầu.

Có sự khác biệt của A-G giữa hai hệ thống Đại học UC và CSU. Học sinh nên tham
khảo ý kiến với giáo sư cố vấn của mình về các trường đại học cụ thể mà em muốn
theo học.



NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Các em lớp 9 và lớp 10 sẽ được tự động xếp vào các lớp học với học trình chuẩn bị lên
Đại học (A-G) và/hoặc nghề nghiệp. Kế hoạch Giáo dục Cá nhân (IEP) và Quy hoạch
Tổng thể cho các em đang trau dồi tiếng Anh (EL) theo sẽ được dựa theo để xểp lớp
cho các em thành công.

ĐIỂM ĐẬU
Để một môn học được tính vào các lớp A-G mà hệ thống US và CSU đòi hỏi, học sinh
phải đạt điểm C hoặc cao hơn.
HỘI ĐỦ ĐIỀU KIỆN VÀO ĐẠI HỌC
Phụ huynh và học sinh cần lưu ý rằng việc hoàn tất các lớp A-G không bảo đảm được
nhận vào một trường đại học. Điểm trung bình của học sinh và điểm thi cũng sẽ được
xem xét. Để có thể cạnh tranh với những học sinh khác, học sinh nên có kế hoạch học
các môn học cao hơn vượt quá những điều kiện A-G. Học sinh nên tham khảo ý kiến
với giáo sư cố vấn của mình để được hướng dẫn trong lãnh vực này.

CÁC MÔN HỌC HỘI ĐỦ ĐIỀU KIỆN A-G
Đây là danh sách mẫu một số môn học A-G mà các trường của Học khu East Side.
thường cung cấp. Nếu quý vị muốn xem danh sách các môn học A-G đầy đủ của mỗi
trường xin vào trang mạng https://doorways/ucop.edu/list

A
(2 năm)

Lịch sử Thế giới
AP Lịch sử Thế giới
Lịch sử Hoa kỳ
AP Lịch sử Hoa kỳ
Chính phủ
AP Chính phủ

B
(4 năm)

Nghệ thuật Ngôn ngữ 3
Anh văn 1/1A
Anh văn 2/2A
Anh văn 3
Anh văn 4
AP Văn học Anh
AP Anh ngữ
Luận văn theo Thể loại
Đọc và Viết văn Miêu tả

C
(3 năm)

Đại số 1
Toán CCSS 1
Hình học
Toán CCSS 2
Đại số 2
Toán CCSS 3
Toán Phân tích
AP Tích phân AB
AP Tích phân BC
AP Thống kê

D
(2 năm)

Sinh học
AP Sinh học
Hóa học
AP Hóa học
Vật lý
AP Vật lý
Khoa học Pháp y
Sinh lý học
AP Khoa học Môi trường

E
(2 năm)

Tiếng Pháp I-III
AP Tiếng Pháp
Tiếng Tây Ban Nha I-III
AP Tây Ban Nha
AP Văn học Tây Ban Nha
Tiếng Tây Ban Nha Di sản
Ngôn ngữ bằng Ký hiệu của
Mỹ I-III
Tiếng Việt I-III
Tiếng Việt cho người biết nói
Tiếng Việt I-IV
Tiếng Trung Hoa Di sản
Tiếng Đức

F
(1 năm)

Ban Nhạc I-IV
Hội họa 1
Hợp ca
Nhiếp ảnh
Truyền thông Đa dạng
Thưởng thức Âm nhạc
Đàn Ghi ta
Đàn Dương cầm
Đóng Kịch
AP Lịch sử Nghệ thuật
AP Nghệ thuật trong Phòng thu

https://doorways/ucop.edu/list


Tiếng Nhật

G
Vì có nhiều môn học tự chọn và phạm vi cung cấp khác nhau, xin quý vị vui lòng xem danh sách các
môn học A-G của các trường cụ thể trên trang mạng http://doorways/ucop.edu/list

Lập Kế hoạch Bốn năm
Dưới đây là lịch trình học mẫu cho học sinh của Học khu để hội đủ điều kiện A-G. Xin
lưu ý rằng nhiều môn học có thể được lấy qua các lớp AP, và cũng sẽ đáp ứng các điều
kiện A-G.

LỚP 9 LỚP 10 LỚP 11 LỚP 12
A Lịch sử Thế Giới A Lịch sử Hoa Kỳ A/G Chính phủ/Kinh

tế
B Anh văn 1/1A B Anh Văn 2/2A B Anh văn 3 hoặc

AP
B Anh văn 4 hoặc

AP
C Toán CCSS 1 C Toán CCSS 2 C Toán CCSS 3 C AP Tích phân
D Sinh học D Hóa học D Vật lý D AP Khoa học
E Ngôn ngữ Thế

giới 1
E Ngôn ngữ Thế

giới 2
E Ngôn ngữ Thế

giới 3
E/F/G AP Ngôn ngữ

Thể dục Thể dục F/G Nghệ thuật hoặc
môn tự chọn

F/G Nghệ thuật hay
môn tự chọn

http://doorways/ucop.edu/list

